
Thời gian: Từ ngày 14/07/2026 đến ngày 16/07/2026

Phụ trách chuyên môn: PGS.TS.BS. Cao Hữu Nghĩa

Phôi GCN/CC: ĐT

Danh sách: 40 học viên

Số tiết được cấp: 24 tiết

STT Họ và tên Ngày sinh Đơn vị công tác Số GCN/CC

1 NGUYỄN THỊ KIM QUẾ 30/01/1987 TRUNG TÂM Y TẾ KHU VỰC ĐỨC HUỆ 26-01359/B08-PAS

2 PHẠM ĐÔNG DƯƠNG 27/05/1996 TRUNG TÂM Y TẾ KHU VỰC ĐỨC HUỆ 26-01360/B08-PAS

3 LÊ THỊ MỘNG THI 01/01/1995 TRUNG TÂM Y TẾ KHU VỰC ĐỨC HUỆ 26-01361/B08-PAS

4 ĐINH THỊ HUỆ 05/02/1987 BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG ĐỒNG NAI 26-01362/B08-PAS

5 VÕ THỊ NGỌC LAN 30/06/1999 PHƯỜNG LONG XUYÊN, TỈNH AN GIANG 26-01363/B08-PAS

6 PHAN THANH HỒNG 19/12/1987
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA HOÀ HẢO Y 

SÀI GÒN
26-01364/B08-PAS

7 NGUYỄN LÊ ANH THY 15/09/1994
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA QUỐC TẾ 

CAREPLUS
26-01365/B08-PAS

8 HÀ THỊ VÀNG 09/03/1959
KHU PHỐ 1, PHƯỜNG TÂN NINH, TỈNH 

TÂY NINH
26-01366/B08-PAS

9 PHẠM THỊ BÍCH THỦY 28/06/1997 PHÒNG KHÁM ĐA KHOA TRUNG CANG 26-01367/B08-PAS

10 ĐẶNG HỒNG TRÚC 17/08/1988 BỆNH VIỆN GAYA VIỆT HÀN 26-01368/B08-PAS

11 HOÀNG THỊ BẢO CHÂU 27/08/1988 BỆNH VIỆN PHỔI ĐỒNG THÁP 26-01369/B08-PAS

12 ĐẶNG NGỌC VÂN ANH 25/11/1990
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA QUỐC TẾ 

CAREPLUS
26-01370/B08-PAS

13 NGUYỄN THÙY GIANG 13/10/1997
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA QUỐC TẾ 

CAREPLUS
26-01371/B08-PAS

14 NGUYỄN QUỐC ĐẠT 20/01/1988 TRẠM Y TẾ XÃ TÂN HỘI 26-01372/B08-PAS

15 VŨ THỊ MỘNG THƠ 17/12/1985 TRẠM Y TẾ XÃ TÂN HỘI 26-01373/B08-PAS

16 NGUYỄN THỊ HỒNG GẤM 22/12/1992 TRẠM Y TẾ XÃ TÂN HỘI 26-01374/B08-PAS

17 TRƯƠNG THỊ MỸ TIÊN 10/07/1987 TRẠM Y TẾ XÃ TÂN HỘI 26-01375/B08-PAS

18 NGUYỄN THỊ MỸ PHƯỢNG 16/07/1980 TRẠM Y TẾ XÃ TÂN HỘI 26-01376/B08-PAS

19 VŨ THỊ CẨM NHUNG 11/12/1987 TRẠM Y TẾ XÃ TÂN HỘI 26-01377/B08-PAS

20
NGUYỄN THỊ NGỌC 

PHƯỢNG
23/04/1982 TRẠM Y TẾ XÃ TÂN HỘI 26-01378/B08-PAS

21 TRỊNH THANH TÂM 25/11/1996 TRẠM Y TẾ XÃ TÂN HỘI 26-01379/B08-PAS

Tên khóa học: An toàn tiêm chủng

BỘ Y TẾ

VIỆN PASTEUR

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC VIÊN

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

(Kèm theo Quyết định số 534/QĐ-PAS ngày 28 tháng 07 năm 2026)
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22
NGUYỄN THỊ THANH 

THẢO
24/02/1991 TRẠM Y TẾ XÃ TÂN HỘI 26-01380/B08-PAS

23
TRƯƠNG THỊ THANH 

THẢO
12/12/1991 PHÒNG KHÁM NHI ĐỒNG SÀI GÒN 2 26-01381/B08-PAS

24 ĐOÀN THỊ BÍCH VÂN 01/01/1988 BỆNH VIỆN PHỔI ĐỒNG THÁP 26-01382/B08-PAS

25 PHẠM TRỌNG DUẨN 22/09/1988 BỆNH VIỆN PHỔI ĐỒNG THÁP 26-01383/B08-PAS

26
NGUYỄN BÌNH QUỐC 

KHOA
04/10/2000

TỔ 33, KHU 7, BÌNH DƯƠNG, THÀNH 

PHỐ HỒ CHÍ MINH
26-01384/B08-PAS

27 NGUYỄN THỊ MỘNG CẦM 24/10/1988 CÔNG TY TNHH CITYCLINIC VIỆT NAM 26-01385/B08-PAS

28 LÊ VĂN NGHIỆP 28/05/1965 TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN TÂN HIỆP 26-01386/B08-PAS

29 ĐỖ THỊ BÌNH MINH 23/07/1969 TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN TÂN HIỆP 26-01387/B08-PAS

30 TRẦN LỆ TIỀN 27/07/1969 TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN TÂN HIỆP 26-01388/B08-PAS

31 VÕ THỊ YỂM 15/02/1968 TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN TÂN HIỆP 26-01389/B08-PAS

32 VŨ HỒNG KÍNH 29/11/1960 TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN TÂN HIỆP 26-01390/B08-PAS

33 BÙI NGỌC PHƯƠNG ANH 01/11/1997 TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN TÂN HIỆP 26-01391/B08-PAS

34 CAO HOÀNG HOA 16/11/1992 TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN TÂN HIỆP 26-01392/B08-PAS

35 NGUYỄN PHƯƠNG LINH 05/01/1994
THÔN ĐỊNH THÀNH, XÃ KIM TÂN, TỈNH 

THANH HOÁ
26-01393/B08-PAS

36 TRƯƠNG THỊ THÙY DUNG 18/05/1992
VIỆN PASTEUR THÀNH PHỐ HỒ CHÍ 

MINH
26-01394/B08-PAS

37 TRẦN PHAN TRÚC VY 20/04/1999 NHA KHOA DR HÀ PHƯƠNG 26-01395/B08-PAS

38 LẠI THỊ PHƯƠNG TRÚC 16/01/1980 TRUNG TÂM TIÊM CHỦNG TÂN PHƯỚC 26-01396/B08-PAS

39 TRƯƠNG VÂN ANH 26/02/1983 BỆNH VIỆN THỐNG NHẤT 26-01397/B08-PAS

40
NGUYỄN THỊ THANH 

THỦY
09/02/1994 BỆNH VIỆN THỐNG NHẤT 26-01398/B08-PAS


